	ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         --------



-------------------

Giá trị xây lắp và thiết bị (tỷ đồng)
	2.000
	0,015

0,06
	0,010

0,036
	0,012

0,042
	0,005

	
	1.000
	0,025

0,10
	0,017

0,06
	0,021

0,072
	0,0095

	
	800
	0,030

0,12
	0,021

0,07
	0,025

0,084
	0,01

	
	400
	0,035

0,14


	0,024

0,08
	0,030

0,098
	0,015

	
	200
	0,042

0,17
	0,029

0,101
	0,035

0,119
	0,02

	
	100
	0,2


	0,15
	0,045

0,14
	0,025

	
	50
	0,27
	0,16
	0,189
	0,03

	
	30
	0,34
	0,2
	0,23
	0,034

	
	20
	0,4
	0,22
	0,28
	0,038

	
	10
	0,46
	0,27
	0,32
	0,042

	
	5
	0,5
	0,3
	0,35
	0,046

	
	2
	0,53
	0,32
	0,37
	0,05

	Tên công việc
	
	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lập báo cáo NC khả thi


	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lập báo cáo NC khả thi


	1. Lập báo cáo NC tiền khả thi

2. Lập báo cáo NC khả thi


	Thẩm định báo cáo NC khả thi

	Nhóm CT
	
	I
	II
	III
	I, II, III



PHỤ LỤC 3





BẢNG CHI PHÍ THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG


Chi phí tính theo tỷ lệ % so với giá trị xây lắp và thiết bị công trình





Ghi chú Phụ lục 3 :





Phân nhóm công trình :





Nhóm I : công trình khai khoáng, cơ khí, hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực, thực phẩm, kho vật tư xăng dầu, nhà máy điện.





Nhóm II : Công trình giao thông, thủy lợi, thoát nước, thông tin bưu điện, đường dây tải điện và trạm biến áp, cảng sông, biển, thủy sản, Nông nghiệp, lâm nghiệp, sân bay (đường băng, sân đỗ), tuyến ống dẫn dầu.





Nhóm III : Công trình y tế, thương mại giáo dục, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, trụ sở, du lịch, nghiên cứu, xây dựng dân dụng.





Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi mức tối thiểu không nhỏ hơn 1 triệu đồng, mức tối đa không lớn hơn 100 triệu đồng.








